ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
(Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Luật Kinh tế theo định hướng nghiên cứu)

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN
Tên học phần: Luật Đất đai và Môi trường nâng cao
Loại học phần: Bắt buộc
Mã số học phần:  LKT- 03 		Số tín chỉ của học phần:03
Các học phần tiên quyết(nếu có):
II. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
	Số TT
	Họ và tên giảng viên tham gia giảng dạy học phần
	Nơi công tác
	Liên hệ

	
	
	
	Email 
	Số điện thoại

	1
	PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	qtuyen1966@yahoo.com
	0913231544

	2
	TS. Trần Quang Huy
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	huycan1960@yahoo.com
	090431033

	3
	PGS.TS Nguyễn Thị Nga
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	ngalandlaw@gmail.com
ngasontuan@yahoo.com
	0903225819

	4
	TS. Nguyễn Thị Dung
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	dung68389@yahoo.com
	0913376668

	
	TS Nguyễn Văn Phương
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	nguyenvan_phuong56@yahoo.com
	0912118129              

	
	PGS.TS Vũ Thị Duyên Thủy
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	vuduyenthuy@gmail.com
	0983517073



III. MÔ TẢ HỌC PHẦN
1. Mục tiêu của học phần
Về kiến thức:
- Trang bị cho người học những nền tảng lý luận và cơ sở thực tiễn của chế  độ sở hữu và chế độ quản lý nhà nước về đất đai ở Việt Nam. Trang bị hệ thống quan điểm, nền tảng pháp lý về chế độ sở hữu toàn dân và chế  độ quản lý nhà nước về đất đai; phân tích và dự báo được những nhận thức luận mới, về xu thế mới của khoa học hiện đại về vấn đề này.
	- Nắm vững khái niệm, phạm vi điều chỉnh, phương thức điều chỉnh của Luật Môi trường; Hiểu được các quan điểm về Luật Môi trường và nguyên tắc cơ bản của Luật Môi trường; Nắm được một số quy định mới, hiện đại của Luật Môi trường và biết cách áp dụng trong thực tiễn; Xác định được quan hệ giữa các vấn đề môi trường, pháp luật môi trường và chính sách kinh tế thương mại; Xác định được các vấn đề lý luận và pháp luật Việt Nam về chính sách và công cụ kinh tế trong quản lý môi trường
Về kỹ năng:
- Nhận diện rõ được tính tương đồng và sự khác biệt về chế độ sở hữu đất đai và chế độ quản lý nhà nước về đất đai ở Việt Nam với một số quốc gia trên thế giới. Đánh giá được các yếu tố chi phối, tác động và ảnh hưởng tới chế độ sở hữu toàn dân và chế  độ quản lý nhà nước về đất đai ở Việt Nam. Từ đó, hình thành kỹ năng phân tích, nhận định, đánh giá và áp dụng pháp luật để xử lý tốt các tình huống phát sinh trên thực tế. 
- Xử lý được các vấn đề mang tính lý luận và thực tiễn mới phát sinh của Luật Môi trường; Đánh giá được các quy định hiện hành về các chính sách, công cụ kinh tế trong quản lý môi trường; Xác định được xu hướng điều chỉnh và thiết kế, xây dựng được các quy định liên quan đến chính sách, công cụ kinh tế trong quản lý môi trường
2. Nội dung giảng dạy của học phần
Chuyên đề 1:Những vấn đề lý luận về quyền sở hữu đất đai ở Việt Nam
 2.1. Họ và tên giảng viên: 
	1.Nguyễn Quang Tuyến    Email: qtuyen1966@yahoo.com     Điện thoại:  0913231544
	2. Nguyễn Thị Dung          Email: dung68389@yahoo.com       Điện thoại:  0913376668
2.2. Nội dung giảng dạy:
	1.1.Khái quát về lý luận quyền sở hữu theo pháp luật dân sự
	1.2. Lược sử hình thành và phát triển các hình thức sở hữu đất đai ở Việt Nam
	1.3. Lý thuyết về sự ra đời hình thức sở hữu toàn dân về đất đai
	1.4. Vấn đề củng cố và hoàn thiện hình thức sở hữu toàn dân về đất đai trong điều kiện kinh tế thị trường
	1.5.  Những vấn đề lý luận đặt ra tiếp tục được nghiên cứu về quyền sở hữu đất đai ở Việt Nam
2.3. Tài liệu tham khảo:
* Tài liệu tham khảo bắt buộc:
- Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành trung ương khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại.
-  Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Luật đất đai, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội -2016;
- Bộ Tư pháp: Viện Khoa học Pháp lý - Từ điển Luật học, Nxb Từ điển Bách khoa & Nxb Tư pháp, Hà Nội - 2006,
- Hiến pháp năm 2013
- Luật đất đai năm 2013
- Bộ luật Dân sự 2015
- Số Chuyên đề Luật đất đai năm 2013- Tạp chí Luật học.
* Tài liệu tham khảo tự chọn: 
- PGS.TS. Phạm Duy Nghĩa: Quyền tài sản trong cải cách kinh tế: Quan niệm, một vài bài học nước ngoài và kiến nghị, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, Số 11 năm 2002;
Chuyên đề 2:Những vấn đề lý luận về quản lý nhà nước đối với đất đai
2.1. Họ và tên giảng viên: 
	1. Nguyễn Thị Nga   Email: ngalandlaw@gmail.com hoặc ngasontuan@yahoo.com.      Điện thoại:  0903225819
	2. Trần Quang Huy          Email:   huycan1960@yahoo.com       Điện thoại:  0904131033     
2.2. Nội dung giảng dạy:
	1.4. Những vấn đề mới về nhận thức luận, về hệ thống quan điểm và xu hướng hoàn thiện pháp luật về quản lý nhà nước về đất đai trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và xu thế hội nhập.
	1.5. Những yếu tố chi phối tới pháp luật về quản lý nhà nước đối với đất đai
	1.6. Nội dung của pháp luật về quản lý nhà nước đối với đất đai
	1.7. Đánh giá về thực tiễn thực hiện quản lý nhà nước về đất đai
2.3. Tài liệu tham khảo:
* Tài liệu tham khảo bắt buộc:
	- Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2011;
	- Nghị quyết số 19-NQ/TW và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành trung ương Khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật ĐĐ  trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại; 
	- Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
	- Bộ luật Dân sự 2015; 
	- Luật Kinh doanh Bất động sản 2014; 
	- Luật Nhà ở 2014; 
* Tài liệu tham khảo tự chọn: 
- Giáo trình: Quản lý nhà nước về đất đai, Lê Đình Thắng, Hà nội: Nxb Chính trị Quốc gia, 2000; 
[bookmark: _GoBack]- Bài viết: Những vấn đề quan tâm trong quản lý nhà nước về đất đai, Nguyễn Ký, Quản lý nhà nước. Học viện Hành chính, Số 3/2004; 
- Bài viết: Những bất cập trong quản lý nhà nước về đất đai hiện nay, ThS. Nguyễn Thị Phượng, Quản lý nhà nước. Học viện Hành chính, Số 3/2007;
- Bài viết: Các giải pháp đảm bảo quản lý nhà nước về đất đai của Uỷ ban nhân dân cấp huyện vùng đồng bằng sông Hồng, TS. Nguyễn Cảnh Quý, Quản lý nhà nước. Học viện Hành chính, Số 12/2009;
- TS. Nguyễn Đình Bồng (Chủ biên): Quản lý đất đai ở Việt Nam (1945 - 2010), NXB Chính trị quốc gia Hà Nội, 2012; 
- PGS.TS Vũ Văn Phúc (Chủ biên): Những vấn đề sở hữu, quản lý và sử dụng đất đai trong giai đoạn hiện nay, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội, 2013; 
- Trường Đại học Luật Hà Nội: Tạp chí Luật học số chuyên đề về Luật Đất đai năm 2013; 
- TS. Nguyễn Thị Nga: Về quyền của Nhà nước đối với đất đai trong Luật Đất đai 2013, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số 4 năm 2015;
- TS. Nguyễn Thị Nga: Về trách nhiệm của Nhà nước đối với đất đai trong Luật Đất đai 2013, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 4 năm 2015.
Chuyên đề 3: Những vấn đề lý luận và thực tiễn của Luật môi trường
2.1. Họ và tên giảng viên:    
Giảng viên 1: Nguyễn Văn Phương
Chức danh: Giảng viên chính
Nơi công tác: Trường Đại học Luật Hà Nội
Liên hệ: 0912118129               Email: nguyenvan_phuong56@yahoo.com
Giảng viên 2: Vũ Thị Duyên Thủy
Chức danh: PGS. Giảng viên cao cấp
Nơi công tác: Trường Đại học Luật Hà Nội
Liên hệ: 0983517073               Email:vuduyenthuy@gmail.com
2.2. Nội dung giảng dạy: 
1. Những vấn đề lý luận của Luật môi trường 
1.1. Quan niệm về Luật Môi trường 
1.2. Các nguyên tắc cơ bản của Luật môi trường 
2. Những vấn đề thực tiễn của Luật Môi trường 
2.1. Quy hoạch bảo vệ môi trường:
2.2. Đánh giá môi trường
2.3. Ứng phó với biến đổi khí hậu 
2.4. Bảo vệ môi trường đất, nước, không khí
2.5. Quản lý chất thải và nhập khẩu phế liệu
2.3. Tài liệu tham khảo: 
Tài liệu tham khảo bắt buộc:
* Văn bản pháp luật
-      Luật Bảo vệ môi trường 2014
-       Nghị định 18/2015/NĐ-CP về quy hoạch bảo vệ môi trường; đánh giá môi trường chiến lược; đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường 
-       Nghị định 19/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 
* Sách, bài viết:
- Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật môi trường, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 2014
- Nguyễn Văn Phương, “Pháp luật thương mại và pháp luật môi trường với vấn đề nhập khẩu tàu cũ để phá dỡ”, Tạp chí bảo vệ môi trường, số 9/2006.
Tài liệu tham khảo tự chọn:
Chuyên đề 4:Pháp luật môi trường và các biện pháp kinh tế - thương mại
2.1. Họ và tên giảng viên:    
Giảng viên 1: Nguyễn Văn Phương
Chức danh: Giảng viên chính
Nơi công tác: Trường Đại học Luật Hà Nội
Liên hệ: 0912118129               Email: nguyenvan_phuong56@yahoo.com
Giảng viên 2: Vũ Thị Duyên Thủy
Chức danh: PGS. Giảng viên cao cấp
Nơi công tác: Trường Đại học Luật Hà Nội
Liên hệ: 0983517073               Email:vuduyenthuy@gmail.com       
2.2. Nội dung giảng dạy: 
1. Quan hệ giữa các vấn đề môi trường và các biện pháp kinh tế - thương mại
1.1. Ảnh hưởng của các biện pháp kinh tế- thương mại tới vấn đề bảo vệ môi trường
1.2. Ảnh hưởng của các vấn đề môi trường tới kinh tế - thương mại
2. Vai trò của pháp luật môi trường trong mối quan hệ với các biện pháp kinh tế - thương mại
2.1. Pháp luật môi trường đảm bảo việc thực thi các chính sách KTTM bền vững
2.2. Pháp luật môi trường đảm bảo sự bình đẳng về lợi ích kinh tế giữa các chủ thể kinh doanh 
2.3. Pháp luật môi trường đảm bảo việc giải quyết thỏa đáng xung đột lợi ích môi trường
3. Chính sách và công cụ kinh tế trong quản lý môi trường 
3.1. Vai trò và các nguyên tắc áp dụng chính sách, công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường 
3.2. Các loại công cụ kinh tế chủ yếu và tác động của nó đến kinh doanh và quản lý kinh doanh
2.3. Tài liệu tham khảo: 
Tài liệu tham khảo bắt buộc:
* Văn bản pháp luật
- Luật bảo vệ môi trường và các văn bản hương dẫn thi hành
- Luật Thuế bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành
* Sách, bài viết:
- Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật môi trường, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 2014
- Lê Hồng Hạnh (chủ biên), Những nền tảng pháp lý cơ bản của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, tập 1, Hà Nội, 2002, Từ trang 327 đến trang 334.
Tài liệu tham khảo tự chọn:
- Nguyễn Văn Phương, “Pháp luật môi trường Việt Nam trong tiến trình hội nhập và phát triển”, trong cuốn Pháp luật Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế  và phát triển bền vững, Nxb. CAND, Hà Nội, 2009

3. Hình thức tổ chức giảng dạy học phần
	Số TT
	Tên vấn đề/chuyên đề được giảng dạy trong học phần
	Lý thuyết
	Tự học
	Làm việc nhóm
	Thảo luận
	Tổng số tiết giảng LT, TL

	1
	Những vấn đề lý luận về quyền sở hữu đất đai ở Việt Nam
	4
	20
	2
	8
	12

	2
	Những vấn đề lý luận về quản lý nhà nước đối với đất đai
	4
	20
	2
	8
	12

	3
	Những vấn đề lý luận và thực tiễn của Luật Môi trường 
	4
	20
	3
	8
	12

	4
	Pháp luật môi trường và các biện pháp kinh tế – thương mại
	4
	20
	3
	8
	12


4. Kiểm tra đánh giá học phần
4.1.Kiểm tra thường xuyên:
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: Thuyết trình bài tập nhóm
b) Thang điểm đánh giá:10
c) Trọng số điểm: 
4.2.Thi kết thúc học phần:
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: Thi viết
b) Thang điểm đánh giá:Thang điểm 10
c) Trọng số điểm: 
IV. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT CỦA HỌC PHẦN
1. Chuyên đề 1: Những vấn đề lý luận về quyền sở hữu đất đai ở Việt Nam
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1.1.Khái quát về lý luận quyền sở hữu theo pháp luật dân sự
1.2. Lược sử hình thành và phát triển các hình thức sở hữu đất đai ở Việt Nam
1.3. Lý thuyết về sự ra đời hình thức sở hữu toàn dân về đất đai
1.4. Vấn đề củng cố và hoàn thiện hình thức sở hữu toàn dân về đất đai trong điều kiện kinh tế thị trường
1.5.  Những vấn đề lý luận đặt ra tiếp tục được nghiên cứu về quyền sở hữu đất đai ở Việt Nam
	· Giảng lý thuyết ;
· Định hướng những vấn đề thảo luận buổi sau.
· Định hướng các vấn đề nghiên cứu của nhóm.
	04

	Buổi 2
	1.1 . Thảo luận về cơ sở nền tảng lý luận và thực tiễn để xây dựng chế độ sở hữu đất đai ở Việt Nam;
1.2 Thảo luận về tính đặc thù của hình thức sở hữu đất đai ở Việt Nam.
1.3 Thảo luận về sở hữu đất đai ở một số quốc gia trên thế giới - Tính tương đồng và khác biệt về sở hữu đất  đai ở Việt Nam.
1.4 Thảo luận về định hướng củng cố và hoàn thiện sở hữu đất đai ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.
	- Thảo luận 05 vấn đề đã được định hướng trong buổi giảng lý thuyết;
- Định hướng về những yêu cầu về hình thức và nội dung của các vấn đề thuộc phạm vi nghiên cứu của mỗi nhóm để chuẩn bị cho  thuyết trình ở buổi sau.

	04

	Buổi 3
	Thuyết trình bài tập nhóm theo chủ đề đã được định định hướng cho mỗi nhóm ở buổi học trước
	Các nhóm thuyết trình
	04


2. Chuyên đề 2: Những vấn đề lý luận về quản lý nhà nước đối với đất đai
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1.1.Những vấn đề mới về nhận thức luận, về hệ thống quan điểm và xu hướng hoàn thiện pháp luật về quản lý nhà nước về đất đai trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và xu thế hội nhập.
1.2. Những yếu tố chi phối tới pháp luật về quản lý nhà nước đối với đất đai
1.3. Nội dung của pháp luật về quản lý nhà nước đối với đất đai
1.4. Đánh giá về thực tiễn thực hiện quản lý nhà nước về đất đai

	· Giảng lý thuyết và định hướng những vấn đề thảo luận buổi sau.
	04

	Buổi 2
	1.1.Thảo luận về về những vấn nhận thức luận, quan điểm đổi mới về quản lý nhà nước đối với đất đai.
1.2. Thảo luận về các yếu tố chi phối, tác động và ảnh hưởng tới pháp luật về quản lý nhà nước đối với đất đai
1.3. Thảo luận nhằm đánh giá toàn diện hệ thống pháp luật hiện hành về quản lý nhà nước đối với đất đai
1.4. Thảo luận nhằm đánh giá thực tiễn triển khai pháp luật quản lý nhà nước về đất đai.
	- Thảo luận theo nội dung đã định hướng; 
- Định hướng các vấn đề nghiên cứu của từng nhóm để chuẩn bị cho nội dung thuyết trình buổi 3.


	06














	Buổi 3
	Thuyết trình theo chủ đề đã phân công
	Thảo luận và thuyết trình bài tập nhóm
	06


3. Vấn đề/chuyên đề 3: Những vấn đề lý luận và thực tiễn của Luật Môi trường
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	Những vấn đề lý luận và thực tiễn của Luật Môi trường
	Giảng lý thuyết

	4

	Buổi 2
	Những vấn đề lý luận và thực tiễn của Luật Môi trường
	Học viên thuyết trình đề tài nhóm

	4

	Buổi 3
	Những vấn đề lý luận và thực tiễn của Luật Môi trường
	
Học viên thuyết trình đề tài nhóm

	    4


4. Vấn đề/chuyên đề 4: Pháp luật môi trường và các biện pháp kinh tế – thương mại

	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	Pháp luật môi trường và các biện pháp kinh tế – thương mại
	Giảng lý thuyết

	4

	Buổi 2
	Pháp luật môi trường và các biện pháp kinh tế – thương mại
	Học viên thuyết trình đề tài nhóm

	4

	Buổi 3
	Pháp luật môi trường và các biện pháp kinh tế – thương mại
	
Học viên thuyết trình đề tài nhóm

	    4
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                    PGS.TS Nguyễn Hữu Chí
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